
14/6/2021   

Đêm nay Ngày mai Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

14/6/2021 15/6/2021 16/6/2021 17/6/2021 18/6/2021 19/6/2021 20/6/2021 21/6/2021 22/6/2021 23/6/2021 24/6/2021

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 33 32 31 31 32 33

Thấp nhất 27 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26

Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T TB T TN TN TN T T T T

79 53 72 83 65 71 79 80 76 74 73

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 33 32 31 31 32 33

Thấp nhất 27 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26

Gió

Độ ẩm tương đối %

Thời tiết

Quận 

5,6,8,11

Nhiệt độ 

(°C)

Quận 

1,3,4,10,P

N

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38291403 – Fax: 028 38296091 - Email: db@kttvnb.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14/06/2021

Điểm Dự báo 

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI TP HCM
Tin phát lúc 15g30 ngày 14/06/2021

Thời gian



Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T TB T TN TN TN T T T T

80 54 73 83 65 72 80 81 77 75 74

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 33 32 31 31 32 33

Thấp nhất 27 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T TB T TN TN TN T T T T

80 54 73 83 65 72 79 80 76 74 73

Có mây, 

đêm có 

mưa rào

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 30 34 33 33 34 33 32 31 31 32 33
Thấp nhất 27 27 27 26 27 26 25 25 26 26 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T TB T TN TN TN T T T T

78 52 72 82 64 70 79 80 75 73 72

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Quận 7

Bình 

Thạnh

Cát Lái-TP 

Thủ Đức

Độ ẩm tương đối %

Quận 

5,6,8,11

Gió

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Thời tiết

Thời tiết

Gió

Độ ẩm tương đối %

Độ ẩm tương đối %

Gió

Nhiệt độ 

(°C)



Cao nhất 30 34 33 33 34 33 32 31 31 32 33

Thấp nhất 27 27 27 26 27 26 25 25 26 26 26

Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T TB T TN TN TN T T T T

78 52 71 82 64 70 79 80 75 73 72

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 32 32 31 30 31 33

Thấp nhất 27 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng TN T TB T TN TN TN T T T T

81 55 74 83 66 73 80 81 78 76 75

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 29 34 33 33 34 32 32 31 30 31 33

Thấp nhất 26 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng TN T TB T TN TN TN T T T T

Tân Bình, 

Tân Phú

Thời tiết

Gò Vấp

Gió

Độ ẩm tương đối %

Thời tiết

Quận 7

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Nhiệt độ 

(°C)

Độ ẩm tương đối %

Gió

Nhiệt độ 

(°C)

Gió



81 55 75 84 67 73 80 81 78 76 75

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 33 31 30 31 32 33
Thấp nhất 27 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T T T TN TN TN TN T T T

82 56 74 82 67 73 81 82 79 77 76

Có mây, 

đêm có 

mưa rào

Có mây, 

ngày có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 29 33 33 33 34 32 32 31 30 31 33

Thấp nhất 26 26 26 27 27 25 25 24 25 25 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng TN T TB T TN TN TN T T T T

82 56 76 84 68 75 81 82 79 77 76

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 32 32 31 30 31 33

Long 

Thạnh Mỹ-

TP Thủ 

Đức 

Gò Vấp

Thời tiết

Bình Tân

Gió

Độ ẩm tương đối %

Nhiệt độ 

(°C)

Thời tiết

Độ ẩm tương đối %

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Nhiệt độ 

(°C)

Gió

Quận 12

Độ ẩm tương đối %



Thấp nhất 27 27 26 27 27 25 25 24 25 25 26

Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng TN T TB T TN TN TN T T T T

82 55 75 84 67 74 80 82 78 76 75

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Cao nhất 29 34 33 33 34 32 32 31 30 31 33

Thấp nhất 27 27 26 27 27 25 25 24 25 25 26

Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng TN T TB T TN TN TN T T T T

82 56 75 84 67 74 80 82 79 77 76

Có mây, 

đêm có 

mưa rào

Có mây, 

ngày có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 28 33 33 32 34 32 32 30 30 31 32

Thấp nhất 26 26 26 26 27 25 25 24 25 25 25

Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng TN T TB T TN TN TN TN T T T

85 59 78 87 70 78 83 83 82 80 79

Có mây, 

đêm có 

mưa rào

Có mây, 

ngày có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Long 

Thạnh Mỹ-

TP Thủ 

Đức 

Thời tiết

Ngã Tư 

Thủ Đức

Thời tiết

Hóc Môn

Độ ẩm tương đối %

Nhiệt độ 

(°C)

Độ ẩm tương đối %

Nhiệt độ 

(°C)

Gió

Thời tiết

Củ Chi

Độ ẩm tương đối %

Nhiệt độ 

(°C)

Gió

Gió



Cao nhất 28 34 33 32 34 32 32 31 30 31 32

Thấp nhất 26 26 26 26 27 25 25 24 25 25 26

Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 4 Cấp 4

Hướng TN T T TN TN TN TN TN T T T

84 58 77 87 69 78 83 82 81 79 78

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 28 33 32 33 34 32 31 30 31 32 33
Thấp nhất 27 27 27 27 27 26 25 24 25 25 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T T T TN TN TN TN T T T

83 57 74 81 68 73 81 82 79 77 76

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 29 33 33 33 34 33 31 30 31 32 33

Thấp nhất 26 27 26 27 27 26 25 24 25 26 26
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T TB T TN TN TN T T T T

Nhà Bè

Gió

Nhiệt độ 

(°C)

Thời tiết

Thời tiết

Củ Chi

Thời tiết

Bình 

Chánh

Gió

Gió

Độ ẩm tương đối %

Nhiệt độ 

(°C)

Nhiệt độ 

(°C)

Độ ẩm tương đối %



80 53 73 83 65 72 79 80 76 74 73

Có mây, 

đêm không 

mưa

Có mây, 

ngày không 

mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, 

không mưa

Có mây, 

không mưa

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào và 

dông

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Có mây, có 

mưa rào

Cao nhất 28 33 32 32 33 32 31 30 31 32 33
Thấp nhất 26 27 27 27 28 26 26 25 26 26 27
Cấp gió Cấp 2 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3 Cấp 3

Hướng T T T T TN TN TN T T T T

83 57 75 83 71 75 82 83 76 74 73

Độ ẩm tương đối %

Thời tiết

Cần Giờ

Độ ẩm tương đối %

Nhiệt độ 

(°C)

Gió

Nhà Bè


